
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ QUẢNG BẠCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /NQ-HĐND Quảng Bạch, ngày         tháng 12 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 xã Quảng Bạch (lần 1) 
 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG BẠCH 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ SÁU (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 

Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 

của tỉnh Thái Nguyên năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hằng năm 

của ngân sách cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định 296/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 và hằng năm cấp huyện vào Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng năm của cấp tỉnh, cấp xã và giao thẩm quyền 

cho UBND cấp xã trong lĩnh vực đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 19/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án, nhiệm vụ đầu 

tư công và giao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực đầu tư 

công; 

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định 

số 296/QĐ-UBND ngày 19/7/2025 của UBND tỉnh; 
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Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 297/QĐ-

UBND ngày 19/7/2025 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2025 tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án, nhiệm vụ đầu tư 

công và điều chỉnh thẩm quyền trong lĩnh vực đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/9/2025 của Hội đồng nhân 

dân xã Quảng Bạch về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước xã Quảng 

Bạch năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/9/2025 của Hội đồng nhân 

dân xã Quảng Bạch về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và 

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 xã Quảng Bạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của Hội đồng nhân 

dân xã Quảng Bạch về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 xã Quảng 

Bạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách 

nhà nước năm 2025 tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Văn bản số 2905/TKV-TCNS ngày 20/5/2024 của Tập đoàn Công 

nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Quảng Bạch tại Tờ trình số 48/TTr-

UBND ngày 25 tháng 11năm 2025 về dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu 

tư công năm 2025 xã Quảng Bạch (lần 1); Báo cáo số 24/BC-HĐND ngày 

2711/2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân xã và ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 xã Quảng Bạch (lần 1), cụ thể như sau: 
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1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 của xã Quảng Bạch với tổng kế hoạch vốn là: 93.238 triệu đồng với 70 dự 

án. Trong đó: 

+ Điều chỉnh tăng: 3.821, triệu đồng thuộc dự án Trường Tiểu học Tân Lập, 

xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, với tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng, 

đã phân bổ vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 xã Quảng Bạch tại 

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/9/2025 là 1.179 triệu đồng, nay bổ sung số 

còn lại 3.821 triệu đồng vào Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của 

xã Quảng Bạch  

Tổng các nguồn sau điều chỉnh, bổ sung là: 

- Nguồn cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch: 500 

triệu đồng. 

- Nguồn cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 1.481 triệu đồng. 

- Nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 19.443 triệu đồng 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 7.917 triệu đồng. 

- Nguồn tăng thu tiết kiệm chi (nguồn ngân sách huyện trước sắp xếp): 

3.993 triệu đồng. 

- Nguồn tăng thu tiết kiệm chi (nguồn ngân sách tỉnh): 1.500 triệu đồng 

- Nguồn dự phòng ngân sách (cấp huyện trước sắp xếp): 312 triệu đồng  

- Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 34.006 triệu 

đồng. 

- Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi: 13.751 triệu đồng 

- Vốn huy động, đóng góp (Nguồn tài trợ): 10.000 triệu đồng. 

- Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên tăng chi đầu tư (ngân sách huyện trước 

sáp nhập): 336 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 01,02) 

2.2. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của xã Quảng 

Bạch: 

- Bổ sung Kế hoạch vốn Nguồn huy động, đóng góp (Nguồn tài trợ), số 

tiền: 6.179 triệu đồng. Trong đó: 

+ Kè Nà Leng, thôn Bản Duồn, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn: 5.000 triệu đồng. 

+ Trường Tiểu học Tân Lập, xã Tân Lập huyện Chợ Đồn: 1.179 triệu đồng. 

 (Chi tiết tại Biểu số 03) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Quảng Bạch Khoá XX, Kỳ 

họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2025./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử; 

- Thường trực HĐND tỉnh; (B/cáo) 

- Thường trực Đảng ủy xã,  

- TT HĐND xã; 

- UBND xã;  

- UB MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã; 

- Các vị đại biểu HĐND xã; 

- Cồng TTĐT xã (Đăng tải); 

Gửi bản giấy: 

- Các vị đại biểu HĐND xã không sử dụng HSCV; 

- Phòng Kinh tế xã (02b); 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Phú 

 



Biểu số 01

1 2 3                        4                       5                  6                  7                      8                             9                                                                        10                                    11 

TỔNG                 5.000                1.179           3.821                -                 5.000 

I Vốn huy động, đóng góp (Nguồn tài trợ)                 5.000                1.179           3.821                -                 5.000 

1
Trường Tiểu học Tân Lập, xã Tân Lập huyện 

Chợ Đồn

3236/QĐ-UBND ngày 

18/10/2024
                5.000                1.179           3.821               5.000  Phòng Kinh tế 

Tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng, đã phân bổ

vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

xã Quảng Bạch tại Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 19/9/2025 là 1.179 triệu đồng,

nay bổ sung số còn lại 3.821 triệu đồng vào Kế

hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

của xã Quảng Bạch 

CT hoàn thành

 ĐVT: Triệu đồng 

BIỂU DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 XÃ QUẢNG BẠCH (LẦN 1)

Trạng thái dự án 

Số; ngày tháng năm
 Tổng mức 

đầu tư  
 Tăng  Giảm 

(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày         tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Quảng Bạch)

TT Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án
 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 đã 

phê duyệt 

 Điều chỉnh  Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 sau 

điều chỉnh 

 Chủ đầu tư  Ghi chú 



Biểu số 02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG             101.974              89.417           3.821                -               93.238 

I Nguồn cân đối ngân sách tỉnh                 2.455                1.981                 -                  -                 1.981 

I.1 Hỗ trợ thực hiện quy hoạch                   955                  500                -                  -                   500 

1

Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Bạch, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 

2030

 Số 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của 

UBND huyện 
476                  250                 250                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 

Đã hoàn thành, 

đang quyết toán

2
Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lập, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2030

 Số 4110/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của 

UBND huyện  
479                  250                 250                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 

Đã hoàn thành, 

đang quyết toán

I.2
Hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới
1.500              1.481             -            -            1.481            

1
Nhà văn hoá xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn

 Số 4054 ngày 28/11/2023 của UBND huyện 

Chợ Đồn 
1.500               1.481              1.481             

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

II Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 18.389             19.443            -             -             19.443           

1
Cầu tràn Phai Điểng, xã Tân Lập, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn
 1428/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 2.095               1.478              1.478             

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

Trạng thái dự án 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025  SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG XÃ QUẢNG BẠCH (LẦN 1)

(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày         tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Quảng Bạch)

Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự ánTT  Ghi chú 

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án

Số; ngày tháng năm
 Tổng mức 

đầu tư  

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 đã 

phê duyệt 

 Chủ đầu tư 

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 sau 

điều chỉnh 

ĐVT: Triệu đồng

 Điều chỉnh 

 Tăng  Giảm 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trạng thái dự án Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự ánTT  Ghi chú 

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án

Số; ngày tháng năm
 Tổng mức 

đầu tư  

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 đã 

phê duyệt 

 Chủ đầu tư 

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 sau 

điều chỉnh 

 Điều chỉnh 

 Tăng  Giảm 

2
Cầu tràn Pác Cáp, thôn Khuổi Đăm, xã Quảng 

Bạch, huyện Chợ Đồn

 Quyết định số 3949/QĐ-UBND ngày 

26/8/2021, QĐ sô 5815/QĐ-UBND ngày 

25/11/2021 

2.700                                 925 925                
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

3
Sửa chữa, nâng cấp nước sạch thôn Nà Lược và 

thôn Nà Ngần, xã Tân Lập
 3484/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 1.209               190                 190                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

4

Đối ứng kinh phí thực hiện dự án Đầu tư xây 

dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, 

huyện Chợ Đồn (Đối ứng GPMB)

 Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 

20/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn 
2.186               8.610              8.610              UBND xã Quảng Bạch Đang thực hiện

5
Trường Mầm non Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn

 3937/QĐ-UBND ngày 26/8/2021; QĐ số  

3269A/QĐ-UBND ngày 29/9/2023  
8.200               7.960              7.960             

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 

Đã hoàn thành, 

đang quyết toán

Đối ứng các công trình nguồn nông thôn mới

6
Trung tâm thể thao xã Quảng Bạch, huyện Chợ 

Đồn tỉnh Bắc Kạn

 số 4127 ngày 30/11/2023 của UBND huyện 

Chợ Đồn và QĐ số 1329 ngày 26/4/2024 của 

UBND huyện Chợ Đồn 

2.000               280                 280                
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

III Nguồn thu tiền sử dụng đất 10.276             7.917              -             -             7.917             

1
Cầu tràn Pác Cáp, thôn Khuổi Đăm, xã Quảng 

Bạch, huyện Chợ Đồn
5815/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 2.700                              1.360 1.360             

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

2

Khắc phục sửa chữa tuyến kè bảo vệ cánh đồng và 

đường giao thông vào Trụ sở xã Tân Lập, huyện 

Chợ Đồn

5103/QĐ-UBND ngày 11/10/2021                 1.500                   983 983                
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trạng thái dự án Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự ánTT  Ghi chú 

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án

Số; ngày tháng năm
 Tổng mức 

đầu tư  

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 đã 

phê duyệt 

 Chủ đầu tư 

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 sau 

điều chỉnh 

 Điều chỉnh 

 Tăng  Giảm 

3
Trạm Y tế xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn (Hạng mục: San nền, giải phóng mặt bằng)
 3485/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 1.011               924                 924                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

4

Dự án Đo đạc chỉnh lý BĐ ĐC đất lâm nghiệp gắn 

với cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất xã Đồng Lạc, Tân Lập Quảng Bạch.

 Quyết định số 5839/QĐ-UBND ngày 

29/11/2021; Quyết định số 2276/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2022 

3.831               3.800              3.800             
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

5
Đầu tư xây dựng mặt bằng Trụ sở công an xã 

Quảng Bạch

 QĐ số 3220a/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của 

UBND huyện 
1.235               850                 850                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

IV
Nguồn tăng thu tiết kiệm chi (nguồn ngân sách 

huyện)
                4.292                3.993                 -                  -                 3.993 

1
Đầu tư xây dựng mặt bằng Trụ sở Công an xã Tân 

Lập

 Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 

27/5/2024
588                  398                 398                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 

Đã hoàn thành, 

đang quyết toán

2
Đầu tư đường điện lưới Quốc gia thôn Bản Khắt, 

xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

 QĐ số 3497/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của 

UBND huyện, QĐ số 4047/QĐ-UBND ngày 

07/5/2022 của UBND huyện, QĐ số 3186/QĐ-

UBND ngày 20/9/2023của UBND huyện điều 

chỉnh BCKTKT 

3.703               3.595              3.595             
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

V
Nguồn tăng thu tiết kiệm chi (nguồn ngân sách 

tỉnh)
1.500               1.500              -             -             1.500             

1
Kè Nà Thiêng thôn Bản Duồn, xã Quảng Bạch, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Số 2000/QĐ-UBND ngày 25/6/2024 của  

UBND huyện
1.500               1.500              1.500             

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

VI Nguồn dự phòng ngân sách (huyện) 347                  312                 -             -             312                

1

Sửa chữa cấp bách trường tiểu học, trường mầm 

non và Trạm Y tế xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 

 Số 3057/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của 

UBND huyện 
347                  312                 312                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trạng thái dự án Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự ánTT  Ghi chú 

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án

Số; ngày tháng năm
 Tổng mức 

đầu tư  

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 đã 

phê duyệt 

 Chủ đầu tư 

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 sau 

điều chỉnh 

 Điều chỉnh 

 Tăng  Giảm 

VI
Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới
39.813             34.006            -             -             34.006           

1
Đầu tư đường điện quốc gia thôn Phiêng Đén, xã 

Tân Lập

 BCKTKT số 2673 ngày 22/8/2022 của 

UBND huyện Chợ Đồn; Điều chỉnh số Quyết 

định số 1605/QĐ-UBND ngày 18/5/2023  của 

UBND huyện Chợ Đồn 

2.100               1.963              1.963             
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

2 Trường Tiểu học Quảng Bạch

 Số 2675 ngày 22/8/2022 của UBND huyện 

Chợ Đồn; Đc số 2648/QĐ-UBND ngày 

08/8/2023, 1627/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 

của UBND huyện Chợ Đồn 

10.243             9.280              9.280             
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

3 Mầm non Tân Lập

 Số 4130 ngày 30/11/2023 của UBND huyện 

Chợ Đồn; Đc số 1157/QĐ-UBND ngày 

11/4/2024 , 2246/QĐ-UBND ngày 24/7/2024, 

1338/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 của UBND 

huyện Chợ Đồn 

11.500             10.896            10.896           
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

4
Đường liên thôn Khuổi Đăm - Bản Lác - Khuổi 

Vùa

 Số 122 ngày 20/6/2022 của UBND xã Quảng 

Bạch 
588                  453                 453                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

5 Đường liên thôn Nà Cà - Bản Khắt 
 Số 121 ngày 20/6/2022 của UBND xã Quảng 

Bạch 
420                  320                 320                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

6 Nhà văn hoá thôn Bản Mạ 
 Số 119 ngày 20/6/2022 của UBND xã Quảng 

Bạch 
443                  338                 338                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

7 Nhà văn hoá thôn Nà Cà 
 Số 118 ngày 20/6/2022 của UBND xã Quảng 

Bạch 
366                  279                 279                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

8 Nhà văn hóa xã Quảng Bạch
 Số 120 ngày 20/6/2022 của UBND xã Quảng 

Bạch 
917                  809                 809                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

9
Đường trục thôn Bản Mạ (đoạn từ nhà Ông Phong 

đi Khuổi Piàng)

 Số 123 ngày 20/6/2022 của UBND xã Quảng 

Bạch 
675                  514                 514                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trạng thái dự án Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự ánTT  Ghi chú 

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án

Số; ngày tháng năm
 Tổng mức 

đầu tư  

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 đã 

phê duyệt 

 Chủ đầu tư 

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 sau 

điều chỉnh 

 Điều chỉnh 

 Tăng  Giảm 

10 Đường liên thôn Nà Cà - Bản Khắt
 Số 225 ngày 29/11/2022 của UBND xã 

Quảng Bạch 
1.061               739                 739                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

11
Trung tâm thể thao xã Quảng Bạch, huyện Chợ 

Đồn tỉnh Bắc Kạn

 số 4127 ngày 30/11/2023 của UBND huyện 

Chợ Đồn và QĐ số 1329 ngày 26/4/2024 của 

UBND huyện Chợ Đồn 

2.000               1.470              1.470             
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

12
Đường trục thôn Khuổi Đăm (đoạn từ ĐT 254 - 

khe Khuổi Đăm)

 Số 224 ngày 29/11/2022 của UBND xã 

Quảng Bạch 
482                  368                 368                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

13
Đường trục thôn Khuổi Vùa (đoạn từ nhà ông 

Triệu Hữu Sơn A đến nhà ông Triệu Hữu Kim)

 Số 226 ngày 29/11/2022 của UBND xã 

Quảng Bạch 
192                  124                 124                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

14
Đường trục thôn Nà Cà (đoạn đi Nà Nỏn - Nà 

Hẻo)

 Số 223 ngày 12/11/2024 của UBND xã 

Quảng Bạch 
584                  203                 203                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

15 Kiên cố hóa kênh mương Nà Pùng, thôn Bản Lác
 Số 137 ngày 29/11/2023 của UBND xã 

Quảng Bạch 
772                  588                 588                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 

Đã hoàn thành, 

đang quyết toán

16
Đường trục thôn Khuổi Đăm (đoạn qua Thôm 

Lộc)

 Số 143 ngày 29/11/2023 của UBND xã 

Quảng Bạch 
106                  81                   81                  

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 

Đã hoàn thành, 

đang quyết toán

17 Đường trục thôn Bản Khắt (đoạn đi Nà Lào)
 Số 138 ngày 29/11/2023 của UBND xã 

Quảng Bạch 
386                  294                 294                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

18
Đường trục thôn Bản Khắt (đoạn đỉnh dốc đến 

nhà ông Đặng Minh Quan)

 Số 136 ngày 29/11/2023 của UBND xã 

Quảng Bạch 
482                  368                 368                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

19
Công trình đường trục thôn từ nhà họp thôn cũ 

đến nhà ông Triệu Tiến Quảng, thôn Nà Sắm.

 Số 232a ngày 25/7/2022 của UBND xã Tân 

Lập 
424                  445                 445                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

20
Công trình đường giao thông Nà Lược - Nà Mu, 

thôn Nà Lược (đoạn 1)

 Số 232a ngày 25/7/2022 của UBND xã Tân 

Lập 
424                  445                 445                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán
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Trạng thái dự án Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự ánTT  Ghi chú 

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án

Số; ngày tháng năm
 Tổng mức 

đầu tư  

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 đã 

phê duyệt 

 Chủ đầu tư 

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 sau 

điều chỉnh 

 Điều chỉnh 

 Tăng  Giảm 

21
Công trình  đường nội đồng Nà Ve - Bó Kheo, 

thôn Phai Điểng

 Số 232b ngày 25/7/2022 của UBND xã Tân 

Lập 
385                  405                 405                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

22
Công trình đường giao thông Nà Kèo - Nà Coóc, 

thôn Bản Chang.

 Số 216 ngày 08/6/2022 của UBND xã Tân 

Lập 
280                  294                 294                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

23
Công trình nối tiếp kênh mương Nà Quang, thôn 

Nà Lịn

 Số 215 ngày 08/6/2022 của UBND xã Tân 

Lập 
105                  110                 110                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

24
Công trình kiên cố hóa kênh mương Nà Chào, 

thôn Nà Chắc

 Số 214 ngày 08/6/2022 của UBND xã Tân 

Lập 
105                  110                 110                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

25

Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt Bản 

Khắt, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn 

Số 229 ngày 25/11/2024 của UBND xã Quảng 

Bạch
482                  368                 368                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

26

 Đường ống dẫn nước tưới tiêu ruộng khu Chăn 

nuôi thôn Bản Khắt, xã Quảng Bạch, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Số 231 ngày 25/11/2024 của UBND xã Quảng 

Bạch
207                  158                 158                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

27

Đường trục thôn Bản Mạ - Khuổi Piàng (đoạn 2), 

thôn  Bản Mạ, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn

Số 165 ngày 21/8/2024 của UBND xã Quảng 

Bạch
710                  52                   52                  

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 

Dừng thi công 

chuyển danh mục 

dự án
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Trạng thái dự án Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự ánTT  Ghi chú 

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án

Số; ngày tháng năm
 Tổng mức 

đầu tư  

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 đã 

phê duyệt 

 Chủ đầu tư 

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 sau 

điều chỉnh 

 Điều chỉnh 

 Tăng  Giảm 

28

Đường nội đồng Bản Mảy - Khuổi Giang, thôn 

Bản Mạ - Bản Duồn, xã Quảng Bạch, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Số 232 ngày 25/11/2024 của UBND xã Quảng 

Bạch
1.090               831                 831                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

29

Đường nội đồng Nà Mỏ - Nà Chúa, thôn Bản 

Lác,xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn

Số 230 ngày 25/11/2024 của UBND xã Quảng 

Bạch
869                  662                 662                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

30

Đường nội đồng từ nhà Ông Nông Văn Côn đến 

cầu Bản Duồn, thôn Bản Duồn, xã Quảng Bạch, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Số 96 ngày 01/11/2024 của UBND xã Quảng 

Bạch
58                    44                   44                  

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

31

 Đường trục thôn Nà Cà (đoạn từ ngã 3 nhà ông 

Sinh lên nhà ông Hòa), xã Quảng Bạch, tỉnh Thái 

Nguyên

665                  489                 489                
 Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

Bổ sung danh mục đầu tư

32
Xây dựng sân khấu và các công trình phụ trợ sân 

văn hóa thể thao xã Quảng Bạch
691                  508                 508                

 Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

VII
Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi
14.098             13.751            -             -             13.751           

VII.1

Dự án 4 -đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục 

vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào 

DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc

12.470            12.123           -            -            12.123          

1 Đường giao thông thôn Phiêng Đén, xã Tân Lập

 Q Đ số 2083 ngày 21/6/2022 của UBND 

huyện Chợ Đồn; Điều chỉnh Quyết định số 

2963/QĐ-UBND ngày 16/9/2022; Điều chỉnh 

lần 2 QĐ số 2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 

4.370               4.211              4.211             
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán
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Trạng thái dự án Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự ánTT  Ghi chú 

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án

Số; ngày tháng năm
 Tổng mức 

đầu tư  

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 đã 

phê duyệt 

 Chủ đầu tư 

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 sau 

điều chỉnh 

 Điều chỉnh 

 Tăng  Giảm 

2
Đường giao thông liên thôn Khuổi Đăm - Khuổi 

Vùa, xã Quảng Bạch

 số 2076 ngày 21/6/2022 của UBND huyện 

Chợ Đồn 
900                  875                 875                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

3
Kéo Điện lưới quốc gia kéo vào khu Kéo Hán, xã 

Quảng Bạch

 số 2087 ngày 21/6/2022 của UBND huyện 

Chợ Đồn 
951                  864                 864                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

4 Công trình Nhà văn hoá thôn Bản Chang
        Số 230 ngày 25/7/2022 của UBND xã 

Tân Lập 
600                  597                 597                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

5 Công trình Nhà văn hoá thôn Nà Chắc
        Số 233 ngày 25/7/2022 của UBND xã 

Tân Lập 
600                  589                 589                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

6 Công trình Nhà văn hoá thôn Phai Điểng
        Số 231 ngày 25/7/2022 của UBND xã 

Tân Lập 
600                  584                 584                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

7 Công trình Nhà văn hoá thôn Nà Ngần
        Số 232 ngày 25/7/2022 của UBND xã 

Tân Lập 
600                  584                 584                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

8 Công trình Đường giao thông nội thôn Nà Lịn
Số 126 ngày 06/11/2023 của UBND xã Tân 

Lập
250                  250                 250                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

9 Công trình Đập Nà Khâu thôn Bản Chang
Số 146 ngày 27/11/2023 của UBND xã Tân 

Lập
390                  394                 394                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

10 Nhà văn hóa thôn Khuổi Vùa
 số 117 ngày 20/6/2022 của UBND xã Quảng 

Bạch 
                   371 371                 371                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

11
Đường trục thôn Bó Pia, xã Quảng Bạch, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

 số 124 ngày 20/6/2022 của UBND xã Quảng 

Bạch 
                   239 239                 239                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

12

Đường trục thôn Khuổi Vùa (đoạn nhà ông Đặng 

Phúc Văn), xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn

 số 132 ngày 27/11/2023 của UBND xã 

Quảng Bạch 
                   232 198                 198                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

13

Đường trục thôn Khuổi Vùa - Nà Pha, thôn Khuổi 

Vùa, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn

 Số 223 ngày 12/11/2024 của UBND xã 

Quảng Bạch 
                   185 185                 185                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trạng thái dự án Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự ánTT  Ghi chú 

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án

Số; ngày tháng năm
 Tổng mức 

đầu tư  

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 đã 

phê duyệt 

 Chủ đầu tư 

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 sau 

điều chỉnh 

 Điều chỉnh 

 Tăng  Giảm 

14
Kè Bảo vệ đường giao thông thôn Nà Lược, xã 

Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

 Số 3633 ngày 25/11/2024 của UBND Huyện 

Chợ Đồn 
390                  410                 410                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

15
Kè đường giao thông thôn Nà Ngần, xã Tân Lập, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

 Số 3634 ngày 25/11/2024 của UBND Huyện 

Chợ Đồn 
591                  571                 571                

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

16 Đường giao thông Nà Lược - Nà Mu QĐ số 155/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 1.000               1.000              1.000             
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đã quyết toán

17 Đường lên nhà văn hoá thôn Nà Lịn QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 200                  200                 200                
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

VII.2
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà 

ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
1.628              1.628             -            -            1.628            

18 Hỗ trợ nhà ở xã Quảng Bạch 352                  352                 352                
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 

19 Hỗ trợ nhà ở xã Tân Lập 1.276               1.276              1.276             
 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 

VIII Vốn huy động, đóng góp (Nguồn tài trợ) 10.000             6.179              3.821         -             10.000           

1
Kè Nà Leng, thôn Bản Duồn, xã Quảng Bạch, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
1561/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 5.000               5.000              5.000             

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Đang thực hiện

2
Trường Tiểu học Tân Lập, xã Tân Lập huyện Chợ 

Đồn
3236/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 5.000               1.179              3.821         5.000             

 Phòng Kinh tế xã 

Quảng Bạch 
Hoàn thành

IX
Nguồn Tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi 

đầu tư phát triển
              805               336             -               -                336 

1
Sửa chữa Nhà văn hóa xã, trụ sở làm việc khối 

Đảng ủy, HĐND và UBND, UBMTTQ xã Quảng 

Bạch và các hạng mục phụ trợ

Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 

của UBND xã Quảng Bạch
805               336              336 

 Văn phòng 

HĐND&UBND xã 
Nâng cấp, sửa chữa

Tổng dự án 70 dự án gồm: Trung tâm thể thao xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn; Cầu tràn Pác Cáp, thôn Khuổi Đăm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn điền 2 lần do sử dụng 02 nguồn



Biểu số 03

Số Quyết định  Số tiền 

TỔNG SỐ                10.000                      6.179 

I Vốn huy động, đóng góp (Nguồn tài trợ)                10.000                      6.179 

1
Kè Nà Leng, thôn Bản Duồn, xã Quảng 

Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
2025 - 2026

1561/QĐ-UBND ngày 

08/5/2025
                 5.000                      5.000 Phòng Kinh tế

2
Trường Tiểu học Tân Lập, xã Tân Lập huyện 

Chợ Đồn
2024 - 2026

3236/QĐ-UBND ngày 

18/10/2024
                 5.000                      1.179 Phòng Kinh tế

Ghi chú

BIỂU PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày         tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Quảng Bạch)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên công trình
Thời gian 

KC -HT

 Tổng dự toán được duyệt 
Kế hoạch vốn 

năm 2025
Chủ đầu tư


